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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần:	Đồ án xử lý khí thải và tiếng ồn 
Project of  Noise Treatment and Air Pollution Control
Mã học phần:		75898
Số tín chỉ:		1
Đào tạo trình độ: 	Đại học
Giảng dạy cho các ngành: 	Công nghệ kỹ thuật môi trường
Cho sinh viên năm thứ:	3
Học phần tiên quyết:	Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn, AutoCAD

Phân bổ tiết giảng của học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 	6 tiết
- Làm bài tập trên lớp:	3 tiết
- Thảo luận:			6 tiết
- Tự nghiên cứu: 		45 giờ

Bộ môn thuộc Khoa/Viện quản lý học phần: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường
2. Tóm tắt nội dung học phần 
Học phần cung cấp cho người học cách chọn lựa, tính toán, thiết kế hệ thống xử lý các loại khí bụi ô nhiễm cụ thể.
3. Mục tiêu của học phần 
3.1. Danh mục vấn đề của học phần
1. Thiết kế hệ thống xử lý khí SO2 sinh ra từ nhà máy nhiệt điện
2. Thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm bụi than
3. Thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm bụi xi măng
4. Thiết kế hệ thống xử lý khí Cl2, HCl sinh ra từ nhà máy sản xuất NaOH
5. Thiết kế hệ thống xử lý khí thải CO sinh ra từ quá trình đốt
6. Thiết kế hệ thống xử lý hỗn hợp khí thải ô nhiễm bụi và hơi toluen
3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần
	Vấn đề 1: Thiết kế hệ thống xử lý khí SO2 sinh ra từ nhà máy nhiệt điện
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Nguồn gốc phát sinh khí SO2 từ nhà máy nhiệt điện
2. Tác hại của khí SO2
3. Các phương pháp xử lý khí SO2
4. Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý khí SO2 từ nhà máy nhiệt điện
5. Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ thể
6. Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ
7. Ước tính sơ bộ chi phí
	
1
1
3
3
3
3
3

	Kỹ năng
1. Lựa chọn, tính toán, thiết kế hệ thống xử lý khí SO2 từ nhà máy nhiệt điện
2. Ước tính chi phí lắp đặt hệ thống xử lý
	
3

3


Vấn đề 2: Thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm bụi than
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Nguồn gốc phát sinh ô nhiễm bụi than
2. Tác hại của bụi than
3. Các phương pháp xử lý ô nhiễm bụi than
4. Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý bụi than
5. Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ thể
6. Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ
7. Ước tính sơ bộ chi phí
	
1
1
3
3
3
3
3

	Kỹ năng
1. Lựa chọn, tính toán, thiết kế hệ thống xử lý bụi than
2. Ước tính chi phí lắp đặt hệ thống xử lý
	
3
3


Vấn đề 3: Thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm bụi xi măng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Nguồn gốc phát sinh ô nhiễm bụi xi măng
2. Tác hại của bụi xi măng
3. Các phương pháp xử lý ô nhiễm bụi xi măng 
4. Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý bụi xi măng 
5. Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ thể
6. Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ
7. Ước tính sơ bộ chi phí
	
1
1
3
3
3
3
3

	Kỹ năng
1. Lựa chọn, tính toán, thiết kế hệ thống xử lý bụi xi măng
2. Ước tính chi phí lắp đặt hệ thống xử lý 
	
3
3


Vấn đề 4: Thiết kế hệ thống xử lý khí Cl2, HCl sinh ra từ nhà máy sản xuất NaOH
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Nguồn gốc phát sinh khí Cl2, HCl sinh ra từ nhà máy sản xuất NaOH
2. Tác hại của khí Cl2, HCl
3. Các phương pháp xử lý khí Cl2, HCl
4. Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý khí Cl2, HCl sinh ra từ nhà máy sản xuất NaOH 
5. Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ thể
6. Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ
7. Ước tính sơ bộ chi phí
	
1
1
3
3

3
3
3

	Kỹ năng
1. Lựa chọn, tính toán, thiết kế hệ thống xử lý khí Cl2, HCl sinh ra từ nhà máy sản xuất NaOH 
2. Ước tính chi phí lắp đặt hệ thống xử lý
	
3

3


Vấn đề 5: Thiết kế hệ thống xử lý khí thải CO sinh ra từ quá trình đốt
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Nguồn gốc phát sinh khí CO sinh ra từ quá trình đốt
2. Tác hại của khí CO 
3. Các phương pháp xử lý khí CO 
4. Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý khí CO sinh ra từ quá trình đốt 
5. Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ thể
6. Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ
7. Ước tính sơ bộ chi phí
	
1
1
3
3
3
3
3

	Kỹ năng
1. Lựa chọn, tính toán, thiết kế hệ thống xử lý khí CO sinh ra từ quá trình đốt 
2. Ước tính chi phí lắp đặt hệ thống xử lý
	
3

3


Vấn đề 6: Thiết kế hệ thống xử lý hỗn hợp khí thải ô nhiễm bụi và hơi toluen
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Nguồn gốc phát sinh hỗn hợp khí thải ô nhiễm bụi và hơi toluen 
2. Tác hại của bụi và hơi toluen 
3. Các phương pháp xử lý bụi và hơi toluen 
4. Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý hỗn hợp khí thải ô nhiễm bụi và hơi toluen 
5. Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ thể
6. Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ
7. Ước tính sơ bộ chi phí
	
1
1
3
3

3
3
3

	Kỹ năng
1. Lựa chọn, tính toán, thiết kế hệ thống xử lý hỗn hợp khí thải ô nhiễm bụi và hơi toluen 
2. Ước tính chi phí lắp đặt hệ thống xử lý
	
3

3


4. Hình thức tổ chức dạy - học
4.1. Lịch trình chung
	Vấn đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng
(tiết)

	
	Lên lớp (tiết)
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
(giờ)
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Vấn đề 1
	1
	3
	1
	
	10
	5

	Vấn đề 2
	1
	
	1
	
	4
	2

	Vấn đề 3
	1
	
	1
	
	4
	2

	Vấn đề 4
	1
	
	1
	
	4
	2

	Vấn đề 5
	1
	
	1
	
	4
	2

	Vấn đề 6
	1
	
	1
	
	4
	2

	Tổng
	6
	3
	6
	
	30
	15



4.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần
	Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn thì yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo điều kiện: Phòng học có trang bị máy chiếu, micro
5. Tài liệu 
	
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm
xuất bản
	Nhà
xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích
sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Trần Ngọc Chấn
	Tập 1: Ô nhiễm không khí và Tính toán khuếch tán chất ô nhiễm
	1999
	KHKT
	Thư viện trường ĐH Nha Trang
	×
	

	2
	Trần Ngọc Chấn
	Tập 2: Cơ học về bụi và Phương pháp xử lý bụi
	1999
	KHKT
	Thư viện trường ĐH Nha Trang
	×
	

	3
	Trần Ngọc Chấn
	Tập 3: Lý thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí độc hại
	1999
	KHKT
	Bộ môn CNKTMT
	×
	

	4
	Nguyễn Đinh Tuấn
	Kiểm soát ô nhiễm không khí
	2007
	ĐHQG
	Bộ môn CNKTMT
	×
	

	5
	Miroslav Radojevik, Vladimir N. Bashkin
	Practical Environmental Analysis
	1999
	RSoC
	Bộ môn CNKTMT
	
	×



6. Đánh giá quá trình trong dạy và học
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số
(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH) (3 tiêu chí: đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận)
	Quan sát
	10

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC) (1 tiêu chí: chất đồ án)
	Chấm đồ án
	50

	3
	Bảo vệ đồ án
	Trình bày đồ án, vấn đáp
	40

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số.



 
